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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Liêm 

Các Thẩm phán:                           Ông Trương Minh Tuấn 

Ông Trương Công Thi 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Đặng Thọ Định, Kiểm sát viên. 

 

Ngày 07 tháng 5 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk, xét xử ph c th m tr c tuy n công khai vụ án h nh s  thụ  ý s  

 4  2024 TL T-   ngày 28 tháng 02 năm 2024 đ i v i  ị cáo Viên Đ nh M về 

tội “Mua bán người” do c  kháng cáo c a  ị cáo đ i v i B n án h nh s  sơ th m 

s   0 2024   - T ngày 23 0  2024 c a Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

 Bị cáo có kháng cáo:  

Viên Đ nh M, sinh ngày  0 tháng    năm  98 , tại tỉnh Thanh   a. Nơi cư 

tr : Thôn A, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; tr nh độ văn 

h a: 5  2; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt Nam; 

con ông Viên Đ nh M  và  à  hạm Thị T; c  vợ Cao Thị T  và 02 con; tiền s , 

tiền án: Không. 

 Bị  ắt giam ngày 02 8 2023, c  mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo:  

Ông  hùng Văn  , Trợ gi p viên pháp  ý thuộc Trung tâm trợ gi p pháp  ý 

Nhà nư c tỉnh Đ, địa chỉ: C L, thành ph  B, tỉnh Đắk Lắk, c  mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn c   ị hại; người c  quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan 

nhưng không c  kháng cáo, không  ị kháng nghị, không  iên quan đ n kháng cáo 

nên Tòa án không triệu tập. 
  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài  iệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được t m tắt như sau:  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

B n án s : 192/2024/HS-PT 

Ngày: 07/5/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kho ng tháng 4 2022, Viên Đ nh M  i t một đ i tượng tên Đ (chưa xác định 

được nhân thân,  ai  ịch) đang tuyển người qua Campuchia để  àm việc th  M đã 

 iên  ạc v i Đ.  au đ  Đ đ n nhà M chơi, rồi Đ trao đổi v i M n u M gi i thiệu 

người cho Đ đưa qua Campuchia  àm việc th  Đ sẽ tr  công cho M s  tiền 

5.000.000 đồng người tháng th  M đồng ý.  au đ  M t m được 06 người gồm 

Nguyễn Văn Đ  (sinh năm  983); Nguyễn Xuân T2 (sinh năm 2000) cùng cư tr  

tại thôn A, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; Lương Xuân L (sinh năm  999  à cháu 

ruột c a M); Trương Ngọc    (sinh năm  998); Trần Văn T3 (sinh năm  992); 

Viên Đ nh C (sinh năm  996  à em ruột c a M) cùng cư tr  tại thôn A, xã E, 

huyện E và chuyển giao cho Đ. Khi nhận người từ M th  Đ đã tổ chức cho 06 

người trên qua Campuchia qua cửa kh u T4, tỉnh Long An và qua cửa kh u M2, 

tỉnh Tây Ninh.  au khi đưa những người trên qua Campuchia được một tuần th  

đ i tượng Đ đưa cho M s  tiền 50.000.000 đồng. Khi qua Campuchia, những 

người trên  àm việc cho các công ty Trung Qu c và được sử dụng vào việc  ừa 

đ o chi m đoạt tài s n c a người khác thông qua mạng Internet, người nào không 

 àm việc được, mu n về nư c ph i đ ng tiền chuộc, n u không sẽ  ị  án cho cơ 

sở khác cũng do người Trung Qu c  àm ch . Đ n kho ng tháng 7 2022, Đ  và T2 

không mu n  àm nữa và mu n được trở về Việt Nam th  Đ yêu cầu ph i đưa s  

tiền chuộc  80.000.000 đồng. L c này, Nguyễn Xuân T2 đã nhờ gia đ nh đưa cho 

M tổng s  tiền  80.000.000 đồng để chuộc T2 và Đ  về.  au khi nhận tiền c a 

gia đ nh T2 và Đ  th  M đ n cửa hàng điện thoại c a anh Lương Văn   (sinh năm 

 989 ở thôn G, xã E, huyện E) nhờ chuyển s  tiền trên vào s  tài kho n 

 903698 6490 5 mang tên Ly Thi H2 mở tại Ngân hàng T5. Viên Đ nh C ph i 

nhờ gia đ nh chuyển s  tiền  20.000.000 đồng, Trương Ngọc    ph i nhờ gia 

đ nh chuyển s  tiền 60.000.000 đồng  cho Đ để được đưa trở về Việt Nam.  au 

khi 06  ị hại về nư c, trong đ  c   ị hại Nguyễn Xuân T2  àm đơn t  cáo gửi 

Công an tỉnh Đ về hành vi c a  ị cáo M và đ i tượng tên  à Đ, đã đưa ra mức 

 ương hấp dẫn để qua Campuchia  àm việc cho các công ty Trung Qu c và được 

sử dụng vào việc  ừa đ o chi m đoạt tài s n c a người khác thông qua mạng 

Internet. Đồng thời yêu cầu  ị cáo M ph i  ồi thường cho anh T2 180.000.000 

đồng tiền chuộc về Việt Nam. 

Tại   n án h nh s  s  thẩm s            - T ngày  3         của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đ   uy t đ nh: 
Tuyên   : Bị cáo Viên Đ nh M phạm tội “Mua bán người”. 

  . Áp dụng điểm đ kho n 3 Điều  50; điểm  , s kho n  , kho n 2 Điều 5 ; 

điểm g kho n   Điều 52 Bộ  uật   nh s  năm 20 5, sửa đổi  ổ sung năm 20 7. 

2. Xử phạt: Bị cáo Viên Đ nh M  2 năm (mười hai năm) tù về tội “Mua bán 

người”. Thời hạn chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày  ắt tạm giữ, tạm giam ngày 

02/8/2023. 

Ngoài ra,   n án sơ th m còn quy t định về phần trách nhiệm dân s , xử  ý 

vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định c a pháp  uật. 

Ngày 26 0  2024,  ị cáo Viên Đ nh M c  đơn kháng cáo xin gi m nhẹ h nh 

phạt.  

Tại phiên tòa ph c th m,  ị cáo Viên Đ nh M giữ nguyên yêu cầu kháng cáo 

xin gi m nhẹ h nh phạt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%2010,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91k,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Xu%C3%A2n%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91k,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91k,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%ADa%20kh%E1%BA%A9u%20Tho%20Mo,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%ADa%20kh%E1%BA%A9u%20M%E1%BB%B9%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%ADa%20kh%E1%BA%A9u%20M%E1%BB%B9%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91k,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ly%20Thi%20Hanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Techcombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị  ội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo c a  ị cáo Viên Đ nh M và giữ nguyên   n án sơ 

th m. 

Lời  ào chữa c a Trợ gi p viên pháp  ý cho  ị cáo Viên Đ nh M nhất trí về 

phần tội danh và khung h nh phạt mà Tòa án cấp sơ th m đã áp dụng để xét xử 

đ i v i  ị cáo Viên Đ nh M. Trợ gi p viên pháp  ý cho rằng, sau khi xét xử sơ 

th m  ị cáo Viên Đ nh M đã tác động gia đ nh nộp  0 triệu đồng tại Cục Thi hành 

án dân s  tỉnh Đắk Lắk để  ồi thường cho người  ị hại, người  ị hại anh Viên 

Đ nh C, anh Trương Ngọc    c  đơn xin gi m nhẹ h nh phạt cho  ị cáo M. Đây 

 à t nh ti t gi m nhẹ m i nên đề nghị  ội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo c a  ị 

cáo Viên Đ nh M, gi m cho  ị cáo Viên Đ nh M một phần h nh phạt. 
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án; Căn cứ các tài  iệu trong hồ sơ vụ án đã được 

th m tra tại phiên tòa; Căn cứ k t qu  tranh tụng tại phiên tòa;  ội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Bị cáo Viên Đ nh M khai nhận tội, đ i chi u thấy phù hợp v i các tài 

 iệu, chứng cứ đã được thu thập c  tại hồ sơ vụ án,  ội đồng xét xử c  đ  cơ sở 

k t  uận: V  mục đích vụ  ợi, vào kho ng tháng 4 2022 Viên Đ nh M và đ i tượng 

tên Đ (chưa xác định được nhân thân,  ai  ịch) đã trao đổi th ng nhất v i nhau về 

việc Viên Đ nh M sẽ tuyển mộ người cho Đ, sau đ  Đ đưa qua Campuchia. Cứ 

mỗi người mà Viên Đ nh M tuyển mộ sẽ được Đ tr  v i s  tiền 5.000.000 

đồng người tháng. Viên Đ nh M đồng ý và đã tuyển mộ cho Đ được 06 người  ao 

gồm: Nguyễn Văn Đ ; Nguyễn Xuân T2; Lương Xuân L; Trương Ngọc   ; Trần 

Văn T3 và Viên Đ nh C từ tỉnh Đắk Lắk đi xe đ n Thành ph   ồ Chí Minh tập 

trung để sang Campuchia 02  ần. Lần 0  Đ c đưa qua cửa kh u M2, tỉnh Tây 

Ninh vào ngày 0  5 2022  ao gồm: Nguyễn Văn Đ ; Lương Xuân L; Trương 

Ngọc   ; Trần Văn T3. Lần 02 sau ngày 0  5 2022 04 ngày, Đ và Viên Đ nh M 

ti p tục đưa Nguyễn Xuân T2 và Viên Đ nh C sang Campuchia qua cửa kh u T4, 

tỉnh Long An.  au khi đưa 06 người qua Campuchia được 0  tuần th  Đ tr  cho 

Viên Đ nh M s  tiền 50.000.000 đồng. Các  ị cáo trên  ị  án cho công ty Trung 

Qu c và được sử dụng vào việc  ừa đ o chi m đoạt tài s n c a người khác thông 

qua mạng Internet. Trong quá tr nh  àm việc, n u không theo yêu cầu c a ch  

người Trung Qu c th  sẽ  ị cưỡng  ức và sẽ  ị  án  ại cho các công ty Trung 

Qu c khác hoặc n u mu n trở về Việt Nam th  ph i nộp tiền chuộc. Những người 

 ị hại nhận thấy công việc không như hứa hẹn  an đầu c a Viên Đ nh M và đ i 

tượng tên Đ,  i t m nh  ị  ừa nên những người  ị hại gọi điện thoại về gia đ nh 

nộp tiền chuộc cho Viên Đ nh M để M chuyển tiền cho tên Đ m i được về Việt 

Nam. Tổng s  tiền chuộc  à 360.000.000 đồng; trong đ  anh Nguyễn Xuân T2 

 80.000.000 đồng; anh Viên Đ nh C  20.000.000 đồng; anh Trương Ngọc    

60.000.000 đồng.  

 ành vi nêu trên c a  ị cáo Viên Đ nh M đã  ị TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử 

về tội “Mua bán người” theo điểm đ kho n 3 Điều  50 BL    à c  căn cứ, đ ng 

người, đ ng tội. 

[2] B n án sơ th m đánh giá đ ng tính chất nghiêm trọng c a vụ án, mức độ 

phạm tội, đồng thời xem xét t nh ti t tăng nặng “phạm tội 02  ần trở  ên” và t nh 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn%20%C4%90%C3%ACnh%20M%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%2011,%20x%C3%A3%20Ea%20R%E1%BB%91c,%20huy%E1%BB%87n%20Ea%20S%C3%BAp,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Th%E1%BA%AFng
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ti t gi m nhẹ như; Bị cáo c  nhân thân t t, chưa c  tiền án, tiền s ; thái độ khai 

 áo thành kh n, ăn năn h i c i,  ị cáo thuộc diện hộ nghèo, sinh s ng ở vùng  iên 

gi i đặc  iệt kh  khăn, đã tác động gia đ nh nộp 5.000.000 đồng tiền do phạm tội 

mà c  và xử phạt Viên Đ nh M  2 năm tù  à hoàn toàn phù hợp.  au khi xử sơ 

th m,  ị cáo M đã tác động gia đ nh nộp  0.000.000 đồng tại Cục Thi hành án 

dân s  tỉnh Đắk Lắk để  ồi thường cho người  ị hại và được người  ị hại anh 

Viên Đ nh C (c  xác nhận c a Công an xã E) và anh Trương Ngọc    c  đơn xin 

gi m nhẹ h nh phạt cho  ị cáo M. Đây  à t nh ti t gi m nhẹ m i nên c  cơ sở chấp 

nhận kháng cáo c a  ị cáo cũng như  ời  ào chữa c a Trợ gi p viên pháp  ý cho 

 ị cáo M và sửa   n án sơ th m gi m cho  ị cáo M một phần h nh phạt, thể hiện 

chính sách nhân đạo c a pháp  uật Nhà nư c ta.  

[3] Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận nên  ị cáo Viên Đ nh M không 

ph i chịu án phí h nh s  ph c th m.  

[4] Những phần quy t định khác c a   n án sơ th m không c  kháng cáo, 

kháng nghị nên không xét. 

V  các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm   kho n   Điều 355; điểm c kho n   Điều 357 BLTT  . 

1. Chấp nhận kháng cáo c a  ị cáo Viên Đ nh M và sửa   n án sơ th m. 

Áp dụng điểm đ kho n 3 Điều  50; điểm  , s kho n  , kho n 2 Điều 5 ; điểm 

g kho n   Điều 52; kho n   Điều 54 BL  . 

Xử phạt: Viên Đ nh M (mười một) năm tù về tội “Mua bán người”. Thời 

gian chấp hành h nh phạt tù tính từ ngày 02 8 2023.  

2. Về án phí: Bị cáo Viên Đ nh M không ph i chịu án phí h nh s  ph c 

th m. 

3. Các quy t định khác c a   n án h nh s  sơ th m về phần trách nhiệm dân 

s , xử  ý vật chứng, án phí không c  kháng cáo, kháng nghị đã c  hiệu   c pháp 

 uật kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. B n án ph c th m c  hiệu  ục pháp  uật kể từ ngày tuyên án. 

  
N i nhận: 

- Vụ Giám đ c kiểm tra I - TAND t i cao; 

- VK ND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đăk Lăk; 

- Công an tỉnh Đăk Lăk; 

-  ở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk; 

- Cục T AD  tỉnh Đăk Lăk; 

- Trại tạm giam tỉnh Đăk Lăk; 

- Bị cáo (TTG giao cho  ị cáo); 

- Người tham gia t  tụng khác;  

- UBND xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 
Lắk (thay cho việc thông  áo  ằng văn   n); 

 - Lưu   VA,   CT , LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Thanh Liêm 
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